	DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ VẬN CHUYỂN
	
	
	
	
	
	
	
	

	SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TP.HCM CẤP PHÉP

	STT
	MÃ QL CTNH
	NGÀY CẤP
	NGÀY GIA HẠN
	ĐƠN VỊ
	ĐỊA CHỈ
	ĐƠN VỊ LIÊN KẾT CHUYỂN GIAO

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	VĂN PHÒNG
	TEL
	FAX
	CƠ SỞ
	

	1
	79.001.V
	09/07/2007
	09/07/2010
	Cty TNHH TBMT Việt Xanh
	587 Phan Văn Trị 
	Phường 7
	Gò Vấp
	9897016
	9897015
	không (VC trực tiếp cho đơn vị XL)
	Cty HOLCIM VN

	2
	79.003.V
	17/07/2007
	08/05/2010
	Cty TNHH Kim Danh
	140/E10 Lạc Long Quân
	Phường 9
	Tân Bình
	8600401
	8600401
	42 Tân Hòa, phường Hiệp Phú, quận 9
	Cty MTĐT

	3
	79.004.V
	20/07/2007
	20/7/2010
	Cty TNHH TMDV Thành Duy
	189/25 Tăng Nhơn Phú, KP 2
	Phường Tăng Nhơn Phú B
	9
	8978023
	8978023
	48 đường số 8 KP2, phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9
	Cty MTĐT

	4
	79.005.V
	30/07/2007
	30/7/2010
	Cty TNHH SXTMDVXD Tường Phát
	4A Đường 100
	Phường Tân Phú 
	9
	2140923
	4481228
	4A đường 100, phường Tân Phú, quận 9
	Cty MTĐT

	5
	79.006.V
	30/07/2007
	30/7/2010
	Cty TNHH DVKCX Tân Thuận 
	Đường số 8 
	KCX Tân Thuận 
	7
	7701779
	7701658
	Đường số 8, KCX Tân Thuận, quận 7
	Cty MTĐT

	6
	79.009.V
	16/08/2007
	30/7/2010
	Cty TNHH NgọcThu
	Số 8/7 Tổ 2 KP2
	Phường Linh Trung
	Thủ Đức
	8970313
	8970313
	Bãi tập trung, KCX Linh Trung I, quận Thủ Đức
	Cty Môi trường Xanh

	7
	79.010.V
	04/09/2007
	25/8/2010
	Cty TNHH DVMT Việt Anh
	62 Phước Hưng
	Phường 8
	5
	8551493
	8551494
	không (VC trực tiếp cho đơn vị XL)
	Cty CPMT Việt Úc

	8
	79.011.V
	06/09/2007
	09/10/2010
	Cty TNHH TMDV Việt Thy Anh
	320/22/24 Tân Thới hiệp O2 
	 
	12
	5970102
	 
	không (VC trực tiếp cho đơn vị XL)
	Cty CPMT Việt Úc

	9
	79.013.V
	14/9/2007
	06/04/2011
	Cty TNHH TMXLMT Thảo Nguyên Sáng
	76A Đường số 3 KP2
	Phường Tân Kiểng
	7
	7715451
	7714306
	76A đường số 3, KP2, phường Tân Kiểng, quận 7.
đường số 15, KCX Tân Thuận, quận 7 - Kho phế liệu.
	Cty Việt Úc và Cty MTĐT

	10
	79.014.V
	01/10/2007
	10/05/2010
	Cty TNHH Hoa Thư
	164 Đô Đốc Lộc
	Phường Tân Quý
	Tân Phú
	4088195
	2670809
	431 Nguyễn Thị Tú, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân
	Cty Sao Mai Xanh

	11
	79.015.V
	11/10/2007
	15/10/2010
	Cty TNHH Đại Nhân Hòa
	32 Nguyễn Phi Khanh
	Phường Tân Định
	1
	7291822
	7295935
	Lô 25B Đường số 3, KCX Linh Trung II, quận Thủ Đức 
	Cty MTĐT

	12
	79.018.V
	14/11/2007
	14/11/2010
	Cty DVĐT Tân Bình
	310 Lê Văn Sỹ 
	 
	Tân Bình
	8443812
	8475488
	không (VC trực tiếp cho đơn vị XL)
	Cty CPMT Việt Úc

	13
	79.019.V
	23/11/2007
	23/11/2010
	Cty CTCC Q1
	87 Bùi Thị Xuân
	Phường Phạm Ngũ Lão
	1
	9250860
	9250858
	không (VC trực tiếp cho đơn vị XL)
	Cty CPMT Việt Úc

	14
	79.020.V
	30/11/2007
	12/03/2010
	Cty TNHH TMDV Huỳnh Phúc Đạt
	169 Đội Cung
	Phường 9 
	11
	8589041
	8589041
	không (VC trực tiếp cho đơn vị XL)
	Cty MTĐT

	15
	79.021.V
	30/11/2007
	15/10/2010
	Cty TNHH TMDVXLMT Tương Lai Xanh
	64/31D Hòa Bình
	Phường 5
	11
	9734988
	9734995
	không (VC trực tiếp cho đơn vị XL)
	Cty MTĐT

	16
	79.022.V
	30/11/2007
	30/11/2010
	Cty TNHH Huê Phương
	360 Đào Trí
	Phường Phú thuận 
	7
	8730803
	8731668
	360 Đào Trí, p.Phú Thuận, quận 7
	Cty MTĐT

	17
	79.023.V
	03/12/2007
	12/01/2010
	Cty TNHH XDTMDV Thọ Nam Sang 
	245/11 Trường Chinh
	Phường Tân Thới Nhất 
	12
	8833661
	7190111
	Ấp giữa, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi
	Cty Môi Trường Xanh

	18
	79.024.V
	11/12/2007
	24/12/2010
	Cty TNHH TMDV Ngọc Phú
	22/4A Đỗ Văn Dậy, Ấp Tân Thới 1 
	xã Tân Hiệp 
	Hóc Môn
	8915768
	 
	22/4A Đỗ Văn Dậy, Ấp Tân Thới 1, xã Tân Hiệp, H.Hóc Môn
	Cty MTĐT

	19
	79.025.V
	11/12/2007
	20/12/2010
	DNTN Tiến Thi
	359 Vườn Lài
	Phường Phú Thọ Hòa
	Tân Phú
	8611429
7653008
0913906672
	8611429
7655156
	F1/20B ấp 6 xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh
	Cty Sao Mai Xanh

	20
	79.026.V
	14/12/2007
	03/01/2011
	Cty TNHH TMXDVC Thúy Hằng
	240 Đất Mới KP6
	Phường Bình Trị Đông
	Bình Tân 
	7624830
	7624750
	240 Đất Mới KP6, p.Bình Trị Đông, q.Bình Tân.
	Cty MTĐT

	21
	79.029.V
	04/04/2008
	31/03/2011
	Cty TNHH TM-DVCNKTMT Biển Xanh
	2A/6 Cư xá Đài Rađa Phú Lâm Đường số 10
	 
	6
	6670779
	6670899
	không (VC trực tiếp cho đơn vị XL)
	Cty MTĐT

	22
	79.030.V
	17/04/2008
	31/03/2011
	Cty TNHH Đại Hồng Sơn
	2/2 Quốc lộ 1A Tổ 34 khu phố 5
	Phường Trung Mỹ Tây
	12
	2503946
	8912761
	không (VC trực tiếp cho đơn vị XL)
	Cty MTĐT

	23
	79.031.V
	18/04/2008
	05/04/2011
	Cty TNHH SXTMDV Sơn Hà
	161/12 Lê Tấn Bê KP2
	Phường An Lạc
	Bình Tân 
	7526680
	7526680
	không (VC trực tiếp cho đơn vị XL)
	Cty Việt Úc

	24
	79.034.V
	09/07/2008
	10/07/2011
	DNTN DV vệ sinh công cộng Tường Quân
	579/21 Trần Xuân Soạn
	Phường Tân Hưng
	7
	 
	 
	không (VC trực tiếp cho đơn vị XL)
	Cty CPMT Việt Úc

	25
	79.035.V
	09/07/2008
	15/06/2011
	Cty TNHH Hồng Trân
	3/36A Quốc lộ 1A
	Xã Tân Quý Tây
	Bình Chánh
	 
	 
	không (VC trực tiếp cho đơn vị XL)
	Cty CPMT Việt Úc

	26
	79.036.V
	22/10/2008
	-
	Công ty CPXD Đại Hùng Mạnh
	13/79E Lã Xuân Oai P.Tăng Nhơn Phú B
	 
	9
	7360499
	-
	-
	-


	DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ VẬN CHUYỂN VÀ XỬ LÝ
	
	
	
	
	
	
	

	CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CẤP PHÉP

	STT
	MÃ QL CTNH
	NGÀY CẤP
	NGÀY GIA HẠN
	ĐƠN VỊ
	ĐỊA CHỈ

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	VĂN PHÒNG
	TEL
	FAX
	Nhà máy XL CTNH

	1
	1-2-4-5-7-8.003.V
1-2-4-5-7-8.003.X
	29/01/2008
	29/01/2013
	Cty LD ximăng HOLCIM VN
	2A-4A Tôn Đức Thắng
	 
	quận 1
	08 8244101
	08 8243569
	QL80, xã Bình An,  huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang

	2
	1-2-5-7-8.004.V
1-2-5-7-8.004.X
	14/8/2007
	14/8/2010
	Cty TNHH Sao Mai Xanh
	142C/11 Cô Giang, p 2
	 
	quận Phú Nhuận
	08 8463759
	08 2976119
	Xưởng XL CT-CN Cty Sao Mai Xanh, xã Tân Hòa Tây, H.Tân Phước, T.Tiền Giang

	3
	5-6-7-8.006.V
5-6-7-8.006.X
	21/8/2007
	21/08/2010
	Cty Việt Úc
	99 Trần Thiện Chánh, phường 12
	 
	quận 10
	08 8627596
	08 8630519
	Lô B4-B12 KCN Lê Minh Xuân, h.Bình Chánh

	4
	5-6-7-8.007.V
5-6-7-8.007.X
	22/8/2007
	22/8/2010
	Cty Môi Trường Xanh
	Lô H10E, đường số 10
	KCN Lê Minh Xuân
	Huyện Bình Chánh
	08 7660965
	08 7660715
	Lô H10E, đường số 10, KCN Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh

	5
	5-6-7-8.022.V
5-6-7-8.022.X
	12/03/2008
	12/03/2011
	Cty MTĐT
	42-44 Võ Thị Sáu, phường Tân Định
	 
	quận 1
	382033737
	38208048
	Khu XL CTCN-CTNH, đường Tân Kỳ Tân Quý, p.Bình Hưng Hòa, q.Bình Tân

	6
	5-6-7-8.023.V
	12/03/2008
	12/03/2011
	Cty CP vận tải và xếp dỡ MêKông
	261-263 Khánh Hội, phường 5
	 
	quận 4
	08 8269657
	08 8269654
	Nhà máy Tôn-Xà Gồ Phước Thành, ấp 3, xã Phú Thạnh, h.Nhơn Trạch, T.Đồng Nai

	7
	7-8.015.V
7-8.015.X
	12/12/2007
	12/12/2010
	Cty Thành Lập
	47 Nguyễn Bá Tòng, p12
	 
	quận Tân Bình
	08 8603072
	08 9745075
	Xưởng XL CTNH, Lô 147, Tổ 3, ấp bàu Trăn, xã Nhuận Đức, h.Củ Chi

	8
	6-7-8.016.V
6-7-8.016.X
	12/12/2007
	12/12/2010
	Cty khoa học CNMT Quốc Việt
	16A/A1 Lê Hồng Phong, p12
	 
	quận 10
	08 8627189
	08 8620598
	Lô Q7-11, khu tiểu thủ công nghiệp Lê Minh Xuân, KCN Lê Minh Xuân, h.Bình Chánh

	9
	5-6-7-8.020.V
5-6-7-8.020.X
	30/01/2008
	30/01/2011
	Công ty TNHH SX-TM-DV môi trường Việt Xanh
	Lô N1, đường N8, KCN Nam Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
	 
	 
	0650 653076/653077
	0650 653075
	Lô N1, đường N8, KCN Nam Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương


	DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ VẬN CHUYỂN VÀ XỬ LÝ
	
	
	
	
	
	
	

	SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CẤP PHÉP

	STT
	MÃ QL CTNH
	NGÀY CẤP
	NGÀY GIA HẠN
	ĐƠN VỊ
	ĐỊA CHỈ

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	VĂN PHÒNG
	TEL
	FAX
	CS

	1
	79.004.X
79.012.V
	9/7/2007
	10/9/2010
	Cty TNHH xăng dầu Minh Tấn
	817 Huỳnh Tấn Phát
	 
	quận 7
	8733791
	8733514
	96 Đào Trí KP4 P.Phú Thuận, quận 7

	2
	79.005.X
79.016.V
	18/10/2007
	20/10/2010
	Cty TNHH Toàn Thắng Lợi
	397C Đường 297 KP4
	Phường Phước Long B
	quận 9
	8969285
	 
	2 Hoàng Hữu Nam, phường Long Thạnh Mỹ, quận 9

	3
	79.007.X
79.027.V
	29/2/2008
	29/2/2011
	Cty TNHH đóng tàu và thương mại Petrolimex
	Số 70 Đường 20
	Phường Hiệp Bình Chánh
	quận Thủ Đức
	7266326
	7260557
	247/4 Nguyễn Bình, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè

	4
	79.008.X
79.033.V
	20/5/2008
	15/5/20011
	DNTN SXTM Tùng Nguyên 
	Lô B1 Đường số 9
	KCN Lê Minh Xuân
	huyện Bình Chánh
	7661090
	7661521
	Lô B1, đường số 9, KCN Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh

	5
	79.009.X
79.032.V
	20/5/2008
	4/30/2011
	Cty TNHH TM &SX Dương Dung
	531 Quốc lộ 1A KP4
	Phường Bình Hưng Hòa
	quận Bình Tân 
	5373214
	7670652
	Cơ sở Thái Dương-531 QL 1A, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân

	6
	79.028.V
	3/24/2008
	3/24/2011
	Cty Ngọc Tân Kiên
	255 Hàn Hải Nguyên
	Phường 2
	quận 11
	9630643
	9630643
	A2/20B Trần Đại Nghĩa, ấp 1, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh


